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	7
	 

	
	
	
	
	Cơ sở lý thuyết mạch - Tập 1
	PGS. TS Lại Khắc Lãi
	2009
	ĐHTN
	ĐHTN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Lý thuyết mạch và tín hiệu
	PGS. TS Lại Khắc Lãi - TS Lê Thị Thu Hà - TS Đặng Danh Hoằng
	2016
	ĐHTN
	ĐHTN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Lý thuyết mạch
	Phương Xuân Nhàn - Hồ Anh Túy
	2009
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Bài tập lý thuyết mạch
	Đỗ Huy Giác
	2009
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Cơ sở lý thuyết mạch điện
	Lê Văn Bảng
	2006
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Electrical circuit theory and technology
	John Bird
	2010
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	The Analysis and Design of Linear Circuits
	Roland E. Thomas, Albert J. Rosa, Gregory J. Toussaint
	2012
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Fundamentals of Electric Circuits, 3Ed
	Alexander & Sadiku
	2012
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Electric circuits fourth edition
	Nilsson
	2011
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Basic electric circuit analysis
	Song, Jae-Won
	2010
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Fundamentals of Electric Circuits
	Song, Jae-Won
	2011
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	2
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 2
	Bài giảng học phần lý thuyết mạch 2
	Bộ môn Kỹ thuật điện
	2013
	 
	ĐHKTCN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Bài tập cơ sở Lý thuyết mạch 2
	TS Lê Thị Thu Hà
	2017
	KHKT HN
	ĐHKTCN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Cơ sở lý thuyết mạch - Tập 2
	PGS. TS Lại Khắc Lãi
	2009
	ĐHTN
	ĐHTN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Electrical circuit theory and technology
	John Bird
	2010
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	The Analysis and Design of Linear Circuits
	Roland E. Thomas, Albert J. Rosa, Gregory J. Toussaint
	2012
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Fundamentals of Electric Circuits, 3Ed
	Alexander & Sadiku
	2012
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Electric circuits fourth edition
	Nilsson
	2011
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Basic electric circuit analysis
	Song, Jae-Won
	2010
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Fundamentals of Electric Circuits
	Song, Jae-Won
	2011
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	3
	Cơ sở lý thuyết trường điện từ
	Bài giảng học phần Lý thuyết trường điện từ
	Bộ môn Kỹ thuật điện
	2013
	 
	ĐHKTCN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Cơ sở LTT điện từ
	TS. Đặng Danh Hoằng chủ biên
	2017
	ĐHTN
	ĐHKTCN
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Lý thuyết trường điện từ
	Kiều Khắc Lâu
	2001
	KHKT HN
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	4
	Kỹ thuật điện đại cương
	Bài giảng học phần Kỹ thuật điện đại cương
	Bộ môn Kỹ thuật điện
	2013
	 
	ĐHKTCN
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Kỹ thuật điện
	Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh
	2007
	KHKT HN
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	BT Kỹ thuật điện
	Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh
	2010
	KHKT HN
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	 Electric Circuits
	James W.Nilsson - Susan A. Riedel
	2008
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	5
	Điện dân dụng
	Kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng
	Nguyễn Đức Ánh
	2000
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Nghề điện dân dụng
	Phạm Văn Bình - Lê Văn Doanh - Trần Mai Thu
	2002
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	6
	Trang bị điện và ĐK thiết bị điện lạnh
	Kỹ thuật lạnh cơ sở
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy
	1996
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy - Đinh Văn Thuận
	1995
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Bài tập kỹ thuật lạnh
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy
	1996
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	Nguyễn Đức Lợi
	2000
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	Võ Chí Chính - Đinh Văn Thuận
	2009
	NXB GD
	 
	x
	 
	 
	
	 

	
	
	7
	Mô phỏng và thiết kế hệ thống
	Hệ vi điều khiển
	Võ Quang Vinh - Dương Quốc Hưng
	2010
	NXB KH & KT
	 
	x
	 
	 
	
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Tài liệu tham khảo: Chỉ thống kê tài liệu tham khảo do đơn vị biên soạn.

** Năm dự kiến xuất bản: Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo các chuyên ngành.

           Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020
	
	TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Mai Hương
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